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THÔNG BÁO  
V/v miễn học, miễn thi phân loại Anh văn đầu vào năm học 2024-2025 

(nộp bổ sung đợt 2) 

Căn cứ Quyết định số 1281/QĐ-DCT ngày 26/4/2024 của Hiệu trưởng Trường 

Đại học Công Thương thành phố Hồ Chí Minh về việc Ban hành Quy định Chuẩn đầu 

ra ngoại ngữ tại Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2024 - 2025; 

Nhằm hỗ trợ tân sinh viên tiếp cận và thực hiện Thông báo số 824/TB-DCT ngày 

04/9/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công Thương thành phố Hồ Chí Minh; 

Khoa Ngoại ngữ thông báo thời gian nộp bổ sung hồ sơ xét miễn học, miễn thi 

phân loại Anh văn đầu vào năm học 2024-2025 như sau: 

I. Đối tượng  

Toàn bộ sinh viên hệ đại học khoá tuyển sinh năm 2024 (trừ sinh viên ngành 

Ngôn ngữ Anh) năm học 2024-2025. 

II. Thời gian nộp bổ sung hồ sơ 

 Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/10/2024 

 Lưu ý: Nộp hồ sơ giờ hành chính  

III. Điều kiện xét miễn học, miễn thi học phần Anh văn: 

- Các sinh viên thuộc đối tượng miễn thi, miễn học theo Điều 7 của Quyết định 

số 1281/QĐ-DCT ngày 26/4/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công Thương 

thành phố Hồ Chí Minh về việc Ban hành Quy định Chuẩn đầu ra ngoại ngữ tại 

Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh và theo Quy đinh hiện hành 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà trường sẽ ra quyết định công nhận điểm các học 

phần theo quy định. 

 (Trích Điều 7. Miễn học, miễn thi ngoại ngữ đối với sinh viên 

Sinh viên được xét miễn học, miễn thi học phần ngoại ngữ nếu thuộc một trong 

các trường hợp sau: 

1. Sinh viên có chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng 

cho Việt Nam hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương còn hiệu lực 2 năm 

tính đến khi xét được Nhà trường xem xét miễn học, miễn thi và chuyển đổi điểm học 

phần ngoại ngữ tương ứng trong Chương trình đào tạo.  

2. Sinh viên có chứng chỉ ngoại ngữ, muốn được miễn các học phần ngoại ngữ 

bắt buộc phải làm đơn kèm theo bản photo công chứng chứng chỉ ngoại ngữ nộp cho 
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Trung tâm Ngoại ngữ, Khoa Ngoại ngữ để tổng hợp, xem xét và thành lập Hội đồng 

xét miễn học, miễn thi và chuyển đổi điểm học phần ngoại ngữ tương ứng trong 

Chương trình đào tạo. Khi nộp đơn phải xuất trình bản gốc của chứng chỉ ngoại ngữ 

để đối chiếu. Chứng chỉ phải được nộp trước kỳ kiểm tra trình độ ngoại ngữ đầu vào..) 

Sinh viên không tham gia kiểm tra Anh văn đầu vào thì mặc định học Anh văn 

sơ cấp. Sinh viên tự đăng ký các học phần Anh văn trên cổng thông tin sinh viên theo 

thông báo của Nhà trường. 

Đề nghị các Khoa, Trung tâm, phòng ban liên quan, giảng viên và các tân sinh 

viên thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này./. 

  

Nơi nhận: 
- Các khoa/TT (để triển khai); 

- Lưu VP NN.  
  

TRƯỞNG KHOA 
  

 

(Đã ký) 

  

TRẦN TÍN NGHỊ  
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PHỤ LỤC 1 

BẢNG QUY ĐỔI XÉT MIỄN HỌC, MIỄN THI HỌC PHẦN ANH VĂN  

Chứng chỉ  

Ngoại ngữ 

Học phần    

Anh văn sơ 

cấp 
Anh văn 1 Anh văn 2 Anh văn 3 

TOEIC: ≥600 

IELTS: ≥6.0 

TOEFL IBT: ≥78 

TOEFL ITP: ≥620 

VSTEP C1 

APTIS C1 

Cambridge CAE 

Linguaskill: ≥160 

PTE Academic: ≥58 

Miễn học, miễn 

thi và được ghi 

điểm theo 

Quyết định xét 

miễn học, miễn 

thi của từng 

năm học. 

Miễn học, miễn 

thi và được ghi 

điểm theo 

Quyết định xét 

miễn học, miễn 

thi của từng 

năm học. 

Miễn học, miễn 

thi và được ghi 

điểm theo 

Quyết định xét 

miễn học, miễn 

thi của từng 

năm học. 

Miễn học, miễn 

thi và được ghi 

điểm theo 

Quyết định xét 

miễn học, miễn 

thi của từng 

năm học. 

TOEIC: ≥450 

IELTS: ≥4,5 

TOEFL IBT: ≥45 

TOEFL PBT: ≥450 

VSTEP B1 

APTIS B1 

Cambridge FCE 

Linguaskill: ≥140 

PTE Academic: ≥23 

Miễn học, miễn 

thi và được ghi 

điểm theo 

Quyết định xét 

miễn học, miễn 

thi của từng 

năm học. 

Miễn học, miễn 

thi và được ghi 

điểm theo 

Quyết định xét 

miễn học, miễn 

thi của từng 

năm học. 

Miễn học, miễn 

thi và được ghi 

điểm theo 

Quyết định xét 

miễn học, miễn 

thi của từng 

năm học. 

Cấp độ được 

đăng ký học 

TOEIC: ≥350 

IELTS: ≥3.5 

TOEFL IBT: ≥33 

TOEFL PBT: ≥407 

VSTEP A2 

APTIS A2 

Linguaskill: ≥120 

Miễn học, miễn 

thi và được ghi 

điểm theo 

Quyết định xét 

miễn học, miễn 

thi của từng 

năm học. 

Miễn học, miễn 

thi và được ghi 

điểm theo 

Quyết định xét 

miễn học, miễn 

thi của từng 

năm học. 

Cấp độ được đăng ký học 

TOEIC: ≥250 

IELTS: ≥3.0 

TOEFL IBT: ≥27 

TOEFL PBT: ≥383 

VSTEP A1 

APTIS A1 

Linguaskill: ≥100 

Miễn học, miễn 

thi và được ghi 

điểm theo 

Quyết định xét 

miễn học, miễn 

thi của từng 

năm học. 

Cấp độ được đăng ký học 
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